
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 46/CK-NSNN

TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 7,320,430

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3,211,100

1 Thu NSĐP hưởng 100% 858,900

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 2,352,200

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,109,330

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 1,542,509

2 Thu bổ sung có mục tiêu 2,566,821

III Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư

V Thu chuyển nguồn

B TỔNG CHI NSĐP 7,542,330

I Tổng chi cân đối NSĐP 4,975,509

1 Chi đầu tư phát triển 973,689

2 Chi thường xuyên 3,830,376

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 4,972

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000

5 Dự phòng ngân sách 95,472

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 70,000

II Chi các chương trình mục tiêu 2,566,821

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 592,528

2
Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm 

vụ 
1,895,700

3 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 78,593

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 201,900

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 11,715

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 

cấp tỉnh
11,715

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 201,900

1 Vay để bù đắp bội chi 201,900

2 Vay để trả nợ gốc 0
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